	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	954
	1049
	1049
	1049
	1049

	2
	Trung cấp 
	379
	417
	417
	417
	417

	
	Tổng cộng
	1333
	1466
	1466
	1466
	1466


[bookmark: _Toc19260699][bookmark: _Toc19260835]Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2,796
	3,076
	3,383
	3,722
	4,094

	2
	Trung cấp 
	909
	999
	1,099
	1,209
	1,330

	
	Tổng cộng
	3,705
	4,075
	4,483
	4,931
	5,424


[bookmark: _Toc19260700][bookmark: _Toc19260836]Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Ô tô đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	448
	537
	591
	650
	715
	786

	2
	Trung cấp 
	38
	46
	51
	56
	61
	67

	
	Tổng cộng
	486
	583
	642
	706
	776
	854



2/ Ngành Công nghệ chế tạo máy

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	140
	154
	154
	154
	154

	2
	Trung cấp 
	100
	110
	110
	110
	110

	
	Tổng cộng
	240
	264
	264
	264
	264


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	342
	376
	414
	455
	501

	2
	Trung cấp 
	100
	200
	200
	200
	200

	
	Tổng cộng
	442
	576
	614
	655
	701


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Công nghệ chế tạo máyđào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	173
	207
	228
	251
	276
	304

	2
	Trung cấp 
	 
	 
	 
	100
	100
	100

	
	Tổng cộng
	173
	207
	228
	351
	376
	404



3/  Ngành Điện công nghiệp

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	230
	253
	253
	253
	253

	2
	Trung cấp 
	135
	149
	149
	149
	149

	
	Tổng cộng
	365
	402
	402
	402
	402


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Điện công nghiệp
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	636
	699
	769
	846
	931

	2
	Trung cấp 
	344
	379
	417
	458
	504

	
	Tổng cộng
	980
	1,078
	1,186
	1,305
	1,435


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Điện công nghiệp đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	241
	289
	318
	350
	385
	424

	2
	Trung cấp 
	29
	35
	38
	42
	46
	51

	
	Tổng cộng
	270
	324
	356
	392
	431
	474



4/ Ngành Cơ điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	170
	187
	187
	187
	187

	2
	Trung cấp 
	85
	94
	94
	94
	94

	
	Tổng cộng
	255
	281
	281
	281
	281


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Cơ điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	187
	206
	226
	249
	274

	2
	Trung cấp 
	95
	104
	114
	126
	139

	
	Tổng cộng
	282
	310
	341
	375
	412


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Cơ điện tử đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	58
	69
	76
	84
	92
	101

	2
	Trung cấp 
	 
	38
	41
	54
	59
	65

	
	Tổng cộng
	58
	107
	117
	137
	151
	166



5/ Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	247
	272
	272
	272
	272

	2
	Trung cấp 
	85
	94
	94
	94
	94

	
	Tổng cộng
	332
	366
	366
	366
	366


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	660
	726
	799
	878
	966

	2
	Trung cấp 
	187
	206
	226
	249
	274

	
	Tổng cộng
	847
	932
	1,025
	1,127
	1,240


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Kỹ thuật điện-điện tử đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	210
	252
	277
	305
	335
	369

	2
	Trung cấp 
	65
	78
	86
	94
	104
	114

	
	Tổng cộng
	275
	330
	363
	399
	439
	483



6/ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	398
	438
	438
	438
	438

	2
	Trung cấp 
	93
	102
	102
	102
	102

	
	Tổng cộng
	491
	540
	540
	540
	540


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1,220
	1,342
	1,476
	1,624
	1,786

	2
	Trung cấp 
	240
	264
	290
	319
	351

	
	Tổng cộng
	1,460
	1,606
	1,766
	1,943
	2,137


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	403
	443
	487
	536
	589
	648

	2
	Trung cấp 
	62
	68
	75
	82
	90
	100

	
	Tổng cộng
	464
	511
	562
	618
	680
	748



7/ Ngành Quản trị mạng máy tính
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	150
	165
	165
	165
	165

	2
	Trung cấp 
	116
	128
	128
	128
	128

	
	Tổng cộng
	266
	293
	293
	293
	293


Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	279
	307
	338
	372
	409

	2
	Trung cấp 
	273
	300
	330
	363
	399

	
	Tổng cộng
	552
	607
	668
	735
	808


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động ngành Quản trị mạng máy tính đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	80
	88
	97
	107
	118
	129

	2
	Trung cấp 
	80
	88
	97
	106
	117
	129

	
	Tổng cộng
	160
	176
	194
	213
	234
	258
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